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[bookmark: _Toc187137346]Phụ lục 1 - Chương trình thi đấu Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2026

	* KHAI MẠC: 17g00 ngày 18/4/2026 tại Sân vận động Phan Thiết
[bookmark: _GoBack]	* BẾ MẠC: 17g00 ngày 25/4/2026 tại Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh

	TT
	Môn
	Tháng
	Năm
	THI ĐẤU
	ĐỊA ĐIỂM
THI ĐẤU
	ĐỊA PHƯƠNG

	1
	Bóng chuyền 6x6 nam
	5
	2025
	13/5 - 17/5
	Nhà thi đấu huyện
	Phú Quý

	2
	Bóng rổ 5x5 nam
	6
	2025
	11/6 - 14/6
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	3
	Bóng chuyền hơi nữ
	7
	2025
	01/7 - 06/7
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	4
	Golf
	8
	2025
	31/7 - 02/8
	PGA Novaworld Phan Thiet
	Phan Thiết

	5
	Vovinam 
	8
	2025
	26/8 - 30/8
	Nhà thi đấu 
Phan Rí Cửa
	Tuy Phong

	6
	Bóng bàn
	9
	2025
	09/9 - 13/9
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	7
	Futsal
	9
	2025
	22/9 - 27/9
	Nhà thi đấu huyện
	Tánh Linh

	8
	Billiards
	10
	2025
	07/10 - 11/10
	Billiards 86 
Luxury Club
	Phan Thiết

	9
	Xe đạp
	10
	2025
	24/10
	Vòng quanh Thị xã
	La Gi

	10
	Cầu lông
	11
	2025
	04/11 - 08/11
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	11
	Quần vợt
	11
	2025
	18/11 - 22/11
	
	Phan Thiết

	12
	Việt dã
Leo núi Tà Cú
	2
	2026
	23/02
	Núi Tà Cú
	Hàm Thuận Nam

	13
	Bơi
	3
	2026
	10/3 - 14/3
	Hồ bơi 25m Trung tâm HLTĐTT tỉnh
	Phan Thiết

	14
	Việt dã
	3
	2026
	21/3
	Vòng quanh huyện
	Hàm Tân

	15
	Võ Cổ truyền
	4
	2026
	01/4 - 05/4
	Nhà thi đấu huyện
	Đức Linh

	16
	Bóng đá nam 11 người (vòng loại)
	4
	2026
	07/4 - 13/4
	Sân vận động huyện
	Hàm Thuận Bắc

	17
	Ba môn phối hợp "Bơi-Chạy-Trượt đồi cát"
	4
	2026
	14/4
	Bàu Trắng
	Bắc Bình

	18
	Kéo co nam - nữ phối hợp
	4
	2026
	19/4 - 20/4
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	19
	Taekwondo
	4
	2026
	21/4 - 25/4
	Nhà thi đấu tỉnh
	Phan Thiết

	20
	Điền Kinh
	4
	2026
	19/4 - 25/4
	Sân vận động tỉnh
	Phan Thiết

	21
	Bóng đá nam 11 người (VCK)
	4
	2026
	23/4 - 25/4
	Sân vận động tỉnh
	Phan Thiết






[bookmark: _Toc187137347]Phụ lục 2 – Mẫu đăng ký cán bộ đoàn thể thao
	
ĐƠN VỊ………………..                                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ……/…….
	……….. ngày ….. tháng …. năm 2025

	V/v: Đăng ký tham dự Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2026
	

	
Kính gửi: Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận
lần thứ X năm 2026



Đăng ký danh sách cán bộ đoàn tham dự 
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2026

I. Hồ sơ, tổng số thành viên, cán bộ Đoàn Thể thao
1. Tên đoàn thể thao: 
2. Lãnh đạo đoàn: ……		(Nam: …	Nữ: …)
3. HLV: …..		(Nam: …	Nữ: …)
4. Y, bác sĩ: ….
5. SSV: ……		(Nam: …	Nữ: …)
6. Họ và tên Trưởng đoàn: …..
- Chức vụ: …..
- Điện thoại liên lạc: …..
- E-mail: …..
7. Họ và tên Phó Trưởng đoàn: …..
- Chức vụ:
- Điện thoại liên lạc: …..
- E-mail: …..
* Tổng số: ….. (nam: …… nữ: …..). (kèm theo 02 ảnh màu nền trắng cỡ 4x5cm và danh sách đính kèm)
 (Ghi chú: Riêng danh sách Lãnh đội, HLV, VĐV từng môn thể thao tham dự Đại hội gửi riêng theo từng môn tham dự).
II. Đăng ký tham gia tranh vị trí thứ hạng toàn đoàn
- Tổng số môn đăng ký tham gia thi đấu: …… môn; gồm: 1……2……3……4……
5.…6..……………………………………………………………………………………
- Đăng ký tham gia tranh vị trí xếp hạng toàn đoàn: …… (ghi Có đăng ký hoặc Không đăng ký) thuộc đối tượng (huyện, thị xã, thành phố hoặc sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trường học, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trung ương trên địa bàn tỉnh): ……………………………………………………………………………………

	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- Trung tâm HLTĐ TTT tỉnh;
- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)





Danh sách cán bộ Đoàn thể thao ............... tham dự
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ X – 2026
(kèm theo công văn số ......, ngày ...tháng...năm 2025 của .......)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Nhiệm vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	



(danh sách này gồm có ........ người)

	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)























[bookmark: _Toc187137348]
Phụ lục 3 – Mẫu đăng ký thi đấu từng môn thể thao
	
ĐƠN VỊ………………..                                         
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số: ……/…….
	……….. ngày ….. tháng …. năm 2025

	V/v: Đăng ký danh sách tham dự môn ………….Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận 
lần thứ X năm 2026
	

	
Kính gửi: Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Bình Thuận
lần thứ X năm 2026


[bookmark: muc_2]
Đăng ký danh sách Lãnh đội, HLV, VĐV tham dự 
Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ X năm 2026
MÔN THI ĐẤU: …………………………………………………….
ĐOÀN: ……………………………………………………………….
1. Họ và tên Lãnh đội: ……………………………… Số điện thoại: ……...
2. Họ và tên HLV: ……………………… Số điện thoại: ……...
3. Tổng số VĐV: ………. (Nam: ……. Nữ: …….)
4. Danh sách VĐV:
	TT
	Họ và tên
	Ngày-tháng
-năm sinh
	Căn cước
công dân
	Nam/Nữ
	Nội dung thi đấu

	1
	Nguyễn Văn A
	23-5-2009
	 
	Nam
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Sở VHTTDL;
- Trung tâm HLTĐ TTT tỉnh;
- Lưu: VT.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)



· Ghi chú: Tùy theo từng môn thể thao sẽ có mẫu đăng ký khác nhau. Thường trực chuyên môn Ban Tổ chức từng môn thể thao sẽ gửi mẫu đăng ký.   


